KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 2 - TUẦN 26
BÀI 23. TÌM HIỂU CƠ QUAN HÔ HẤP (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nêu được sự cần thiết của cơ quan hô hấp; hiểu rằng nếu cơ quan hô hấp không hoạt động thì cơ thể không thể duy trì sự sống.
- Quan sát mô hình, chỉ và nói được bộ phận tương ứng với khí quản, phế quản và hai lá phổi; mô tả được sự thay đổi của mô hình khi có hoặc không có không khí đi qua.
- Nhận biết được một số tình huống có nguy cơ gây tắc đường hô hấp; nêu được cách phòng tránh phù hợp với lứa tuổi.
- Thực hiện được một số động tác hô hấp đơn giản: hít sâu, thở chậm, thổi nhẹ và nói câu ngắn theo nhịp thở.
- Vận dụng kiến thức để ứng xử an toàn trong ăn uống, vui chơi và biết báo ngay cho người lớn khi có dấu hiệu khó thở hoặc hóc dị vật.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động quan sát, thực hành với mô hình; tự điều chỉnh nhịp thở theo hướng dẫn.
- Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận, phân công nhiệm vụ, trình bày bằng lời nói ngắn gọn và lắng nghe phản hồi của bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nhận diện nguy cơ, lựa chọn cách phòng tránh tắc đường hô hấp và giải thích lí do lựa chọn.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn cơ quan hô hấp; tuân thủ quy tắc an toàn khi ăn uống và vui chơi.
- Chăm chỉ: Tích cực tham gia quan sát, thực hành, thảo luận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Nhân ái: Biết quan tâm, nhắc nhở bạn bè và người thân thực hiện hành vi an toàn để bảo vệ đường hô hấp.
4. Tích hợp
- Tích hợp năng lực số 2.1.CB1a: HS sử dụng hình ảnh, sơ đồ số do GV cung cấp để chỉ đúng các bộ phận của cơ quan hô hấp và trình bày kết quả quan sát bằng lời nói ngắn gọn.
- Tích hợp AI - YCCĐ 2.A1.2: HS hiểu AI có thể hỗ trợ bác sĩ nghe, phân tích âm thanh phổi nhưng bác sĩ phải kiểm tra lại và là người quyết định cuối cùng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- SGK; máy tính, máy chiếu hoặc ti vi; hình ảnh, sơ đồ số về cơ quan hô hấp.
- Mô hình cơ quan hô hấp đơn giản; thẻ tình huống; phiếu nhiệm vụ.
- Vật liệu thực hành: bóng bay, ống hút hoặc ống mút, băng dính, giấy A4; kéo do GV kiểm soát và hướng dẫn sử dụng an toàn.
2. Học sinh
- SGK, VBT, bút chì, bút màu.
- Một số vật liệu đơn giản theo hướng dẫn của GV; chuẩn bị tinh thần làm việc nhóm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Hoạt động khởi động (3 phút)
* Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, gợi nhớ kiến thức tiết 1 và kết nối vào nội dung thực hành của tiết 2.
* Cách tiến hành:

	- GV ổn định lớp, nhắc HS ngồi ngay ngắn, chuẩn bị SGK và đồ dùng học tập.
	- HS thực hiện nề nếp, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng.

	- GV hỏi: “Cơ quan hô hấp gồm những bộ phận chính nào?”
	- HS trả lời: Cơ quan hô hấp gồm mũi, khí quản, phế quản và hai lá phổi.

	- GV mời một HS khác nhận xét, bổ sung và chỉ nhanh vị trí tương ứng trên cơ thể.
	- HS nhận xét, bổ sung; chỉ vị trí mũi và vùng phổi trên cơ thể.

	- GV tổ chức cho HS giơ tay lên hít vào bằng mũi, hạ tay xuống thở ra nhẹ nhàng; nhận xét và dẫn dắt vào bài.
	- HS thực hiện động tác hít vào, thở ra theo nhịp; lắng nghe GV giới thiệu bài.

	2. Hoạt động luyện tập - thực hành (18 phút) - Hoạt động 1: Quan sát và thực hành với mô hình cơ quan hô hấp
* Mục tiêu: Chỉ đúng các bộ phận trên mô hình; quan sát sự thay đổi của hai quả bóng; hiểu đường hô hấp cần được giữ thông thoáng.
* Mục tiêu tích hợp: Tích hợp năng lực số 2.1.CB1a: HS sử dụng hình ảnh/sơ đồ số do GV cung cấp, chỉ vào đúng chi tiết và trình bày kết quả quan sát bằng lời nói ngắn gọn, đúng nội dung.
* Cách tiến hành:

	a) GV trình chiếu hình mô hình cơ quan hô hấp, yêu cầu HS quan sát và đọc ba câu hỏi dưới hình
	- HS quan sát hình do GV trình chiếu, đọc yêu cầu và xác định nhiệm vụ.

	- GV hỏi: “Các bộ phận a, b, c trên mô hình tương ứng với bộ phận nào của cơ quan hô hấp?”
	- HS trả lời: a là khí quản; b là phế quản; c là hai lá phổi.

	- GV yêu cầu HS dùng lời nói ngắn gọn hoặc chỉ trực tiếp lên hình để trình bày theo thứ tự a - b - c.
	- HS lần lượt chỉ, gọi đúng tên bộ phận và lắng nghe bạn trình bày.

	- GV nhận xét, sửa cách phát âm và chốt: khí quản dẫn xuống, chia thành hai phế quản đi vào hai lá phổi.
	- HS nhắc lại tên và vị trí các bộ phận trên mô hình.

	b) GV chia nhóm bốn, giao vật liệu và yêu cầu các nhóm phân công: bạn giữ, bạn lắp, bạn dán, bạn thử mô hình.
	- HS nhận vật liệu, phân công nhiệm vụ và nhắc nhau sử dụng đồ dùng an toàn.

	- GV hướng dẫn từng bước: gắn hai quả bóng vào hai nhánh ống; dán kín chỗ nối; cố định ống; kiểm tra để không khí không bị lọt ra ngoài.
	- HS thực hành làm hoặc hoàn thiện mô hình theo hướng dẫn; kiểm tra các mối nối.

	- GV yêu cầu một bạn thổi nhẹ vào đầu ống, bạn còn lại quan sát và trả lời: “Hai quả bóng thay đổi thế nào? Hoạt động này giống hít vào hay thở ra?”
	- HS thực hành; trả lời: Hai quả bóng phồng lên khi có không khí đi vào, giống phổi nhận không khí khi hít vào.

	- GV yêu cầu dừng thổi và quan sát tiếp: “Khi không còn không khí đi vào, hai quả bóng thay đổi thế nào?”
	- HS trả lời: Hai quả bóng xẹp dần khi không khí đi ra.

	c) GV yêu cầu dùng tay bịt chặt đầu ống rồi thổi nhẹ; hỏi: “Hai quả bóng có phồng lên không? Vì sao?”
	- HS thực hành và trả lời: Bóng không hoặc rất khó phồng vì không khí không đi qua được.

	- GV liên hệ: “Nếu đường hô hấp bị vật lạ làm tắc, không khí có vào phổi bình thường được không?”
	- HS trả lời: Không khí khó vào phổi, người bị tắc đường thở có thể khó thở và rất nguy hiểm.

	- GV chốt: Cơ quan hô hấp giúp cơ thể lấy không khí để sống; cần giữ đường hô hấp thông thoáng và không đưa đồ vật nhỏ vào miệng, mũi.
	- HS lắng nghe, nêu lại thông điệp và ghi nhớ.

	2.2. Hoạt động 2: Luyện hít thở đúng cách
* Mục tiêu: Thực hiện được hít vào bằng mũi, thở ra nhẹ nhàng; biết không gắng sức khi luyện thở.
* Cách tiến hành:

	- GV hướng dẫn HS đứng thẳng, đặt một tay lên bụng; hít sâu bằng mũi theo nhịp 1 - 2 - 3, thở ra nhẹ bằng miệng theo nhịp 1 - 2 - 3 - 4.
	- HS thực hiện động tác theo nhịp; giữ tư thế ngay ngắn và thở nhẹ nhàng.

	- GV yêu cầu HS thổi nhẹ vào một mảnh giấy trong 3 - 4 giây, không thổi quá mạnh và không thi xem ai thổi lâu hơn.
	- HS thực hành thổi nhẹ, quan sát sự chuyển động của mảnh giấy.

	- GV yêu cầu HS nói rõ ràng câu: “Em giữ gìn cơ quan hô hấp” trong một hơi vừa sức.
	- HS nói câu ngắn, rõ ràng; tự điều chỉnh hơi thở nếu nói chưa trọn câu.

	- GV hỏi: “Sau khi hít thở chậm và sâu, em cảm thấy thế nào?”
	- HS chia sẻ cảm nhận: Em thấy dễ chịu, bình tĩnh hoặc thoải mái hơn.

	3. Hoạt động vận dụng - trải nghiệm (11 phút) - Hoạt động 1: Xử lí tình huống trong SGK
* Mục tiêu: Nhận biết hành vi có nguy cơ gây tắc đường hô hấp; nêu được lời nói và việc làm an toàn.
* Cách tiến hành:

	a) GV yêu cầu HS quan sát hai tranh và trả lời: “Các bạn nhỏ đang làm gì?”

	- HS quan sát, mô tả: Tranh 1 bạn đưa một vật nhỏ gần miệng; tranh 2 bạn nhỏ đang lấy thức ăn khi chưa ngồi ăn ngay ngắn.

	b) GV hỏi: “Hành vi nào có thể gây nguy hiểm cho đường hô hấp? Vì sao?”
	- HS trả lời: Đưa đồ vật nhỏ vào miệng và vừa ăn vừa chạy, cười đùa có thể làm vật hoặc thức ăn lọt vào đường hô hấp.

	c) GV hỏi: “Nếu là bạn trong tranh, em sẽ nói và làm gì để an toàn hơn?”
	- HS trả lời: Không ngậm đồ vật nhỏ; cất đồ chơi đúng chỗ; ngồi yên khi ăn; ăn chậm, nhai kĩ và không cười đùa khi đang ăn.

	- GV mời đại diện nhóm trình bày; yêu cầu nhóm khác nhận xét bằng lời lịch sự và bổ sung tình huống khác có thể gây tắc đường thở.
	- Đại diện nhóm trình bày; nhóm khác nhận xét, bổ sung: ngậm nắp bút, hạt cườm; ăn kẹo cứng khi chạy nhảy; vừa ăn vừa nói cười.

	- GV hướng dẫn cách ứng xử phù hợp với HS lớp 2: nếu còn ho mạnh và nói được thì tiếp tục ho, báo ngay cho người lớn; nếu không nói, không ho hiệu quả hoặc khó thở thì phải gọi người lớn trợ giúp khẩn cấp; không tự ý móc họng hoặc làm thao tác sơ cứu khi chưa được hướng dẫn.
	- HS nhắc lại: Khi có dấu hiệu hóc, khó thở phải bình tĩnh, báo ngay cho thầy cô hoặc người lớn và không tự ý móc họng.

	3.2. Hoạt động 2: Đóng vai “AI hỗ trợ - bác sĩ kiểm tra”
* Mục tiêu: Phân biệt vai trò hỗ trợ của AI và vai trò quyết định của bác sĩ trong chăm sóc sức khỏe.
* Mục tiêu tích hợp: Tích hợp AI - YCCĐ 2.A1.2: HS hiểu AI có thể phân tích âm thanh phổi và đưa gợi ý, nhưng bác sĩ phải kiểm tra người bệnh, đối chiếu nhiều thông tin và quyết định cuối cùng.
* Cách tiến hành:

	- GV nêu tình huống: “Một thiết bị AI nghe âm thanh phổi và đưa ra gợi ý: phổi bình thường. Bác sĩ có nên kết luận ngay không?”
	- HS trả lời: Bác sĩ không nên kết luận ngay; cần hỏi, khám và kiểm tra lại người bệnh.

	- GV chia nhóm đôi: một bạn làm “máy AI” đọc gợi ý, một bạn làm bác sĩ kiểm tra lại bằng các câu hỏi: Bạn có ho không? Có khó thở không? Có cần báo người lớn không?
	- HS phân vai, thực hành lời thoại ngắn và thể hiện đúng vai trò của AI, bác sĩ.

	- GV mời hai nhóm trình bày; hỏi cả lớp: “Ai là người quyết định cuối cùng về việc chăm sóc, khám chữa bệnh?”
	- HS trả lời: Bác sĩ hoặc nhân viên y tế là người kiểm tra và quyết định; AI chỉ hỗ trợ.

	- GV kết luận: Không tự chẩn đoán bệnh bằng ứng dụng; khi ho kéo dài, khó thở hoặc cơ thể bất thường, HS cần báo ngay cho người lớn để được đưa đi khám.
	- HS lắng nghe, nhắc lại nguyên tắc và ghi nhớ.

	4. Hoạt động củng cố - dặn dò (3 phút)
* Mục tiêu: Hệ thống kiến thức trọng tâm và hình thành thói quen bảo vệ đường hô hấp.
* Cách tiến hành:

	- GV cho HS quan sát hình chốt và đọc lời nhắc của Mặt Trời.

	- HS quan sát, đọc thầm và nêu thông điệp: Cần giữ cho đường hô hấp an toàn.

	- GV hỏi: “Qua bài học, em biết thêm điều gì về cơ quan hô hấp và cách phòng tránh tắc đường thở?”
	- HS nêu: Cơ quan hô hấp giúp cơ thể thở; không đưa đồ nhỏ vào miệng; ngồi yên khi ăn; khi bị hóc phải báo người lớn.

	- GV nhận xét tiết học; dặn HS chia sẻ một quy tắc an toàn với người thân và chuẩn bị bài Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ và thực hiện ở nhà.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (NẾU CÓ):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 2 - TUẦN 26
BÀI 24. CHĂM SÓC, BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nêu được một số cách chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp và tác dụng của từng việc làm.
- Nhận biết được một số dấu hiệu thường gặp của bệnh đường hô hấp như ho, sổ mũi, đau họng; nêu được một số nguyên nhân và cách phòng tránh phù hợp.
- Thực hiện được hít vào, thở ra đúng cách; biết ưu tiên thở bằng mũi và giữ vệ sinh mũi, họng.
- Biết đọc thông tin đơn giản về chất lượng không khí do GV cung cấp và lựa chọn việc làm bảo vệ sức khỏe phù hợp.
- Nêu được ý tưởng, lựa chọn vật liệu và phác thảo cách làm kính chắn giọt bắn trong bài học STEM.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Thực hiện nhiệm vụ cá nhân theo hướng dẫn; tự liên hệ thói quen chăm sóc cơ quan hô hấp.
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn; lắng nghe, phản hồi và thống nhất ý kiến.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích tình huống, lựa chọn giải pháp phù hợp; đề xuất ý tưởng sản phẩm STEM.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực quan sát, thảo luận và hoàn thành nhiệm vụ.
- Trách nhiệm: Có ý thức giữ vệ sinh, tránh khói bụi và thực hiện hành vi bảo vệ cơ quan hô hấp.
- Nhân ái: Biết nhắc nhở, hỗ trợ bạn và người thân cùng bảo vệ sức khỏe.
4. Tích hợp
- Tích hợp năng lực số 4.3.CB1a: HS biết ứng dụng/trang dự báo chỉ số chất lượng không khí có thể giúp con người chủ động lựa chọn cách bảo vệ sức khỏe.
- Bài học STEM - Bảo vệ cơ quan hô hấp: HS thực hành hít vào - thở ra đúng cách, tránh xa nơi có khói bụi và đề xuất thiết kế kính chắn giọt bắn bằng vật liệu đơn giản.
- Giáo dục quyền con người: HS nhận biết quyền được chăm sóc sức khỏe, được sống trong môi trường không khí trong lành và trách nhiệm giữ vệ sinh, hạn chế khói bụi.
- Tích hợp AI - YCCĐ 2.A1.1: HS biết AI có thể hỗ trợ theo dõi, cảnh báo ô nhiễm không khí; con người cần kiểm tra thông tin và lựa chọn biện pháp bảo vệ phù hợp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- SGK; máy tính, máy chiếu hoặc ti vi; tranh SGK về cách chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp và nguyên nhân gây bệnh.
- Màn hình mô phỏng chỉ số AQI; phiếu học tập; thẻ Nên làm/Không nên làm.
- Vật liệu STEM cho mỗi nhóm: dây chun, dải xốp, tấm nhựa trong hoặc giấy bóng kính, băng dính; dụng cụ bấm ghim do GV thao tác.
2. Học sinh
- SGK, VBT, bút chì, bút màu.
- Thước kẻ, kéo thủ công, giấy màu; sử dụng kéo theo hướng dẫn an toàn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Hoạt động khởi động (4 phút)
* Mục tiêu: Tạo hứng thú; gợi nhớ trải nghiệm về ho, sổ mũi, đau họng và kết nối vào bài học.
* Cách tiến hành:

	- GV mời HS hát và vận động theo một bài hát ngắn; nhắc HS hít vào bằng mũi, thở ra nhẹ nhàng khi vận động.
	- HS hát, vận động và thực hiện hít thở theo hướng dẫn.

	- GV hỏi: “Em đã bao giờ bị ho, sổ mũi hoặc đau họng chưa? Khi đó em cảm thấy thế nào?”
	- HS chia sẻ ngắn gọn: mệt, khó chịu, đau họng, khó thở bằng mũi hoặc phải nghỉ ngơi.

	- GV nhận xét, không yêu cầu HS nêu thông tin bệnh án riêng tư; dẫn dắt: Cơ quan hô hấp cần được chăm sóc và bảo vệ hằng ngày.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài mới.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức (18 phút) - Hoạt động 1: Tìm hiểu cách chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp
* Mục tiêu: Nêu được việc làm trong từng tranh và tác dụng của việc làm đó.
* Mục tiêu tích hợp: Giáo dục quyền con người: HS hiểu mỗi người có quyền được chăm sóc sức khỏe, được hít thở không khí trong lành và có trách nhiệm giữ vệ sinh, không tạo khói bụi gây ảnh hưởng đến người khác.
* Cách tiến hành:

	a) GV yêu cầu HS quan sát bốn hình trong SGK và trả lời: “Mỗi hình thể hiện việc làm nào để chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp?”

	- HS quan sát, thảo luận nhóm đôi và xác định việc làm trong từng hình.

	- GV mời HS nêu nội dung hình 1.
	- HS trả lời: Bạn tập hít vào, thở ra đúng cách; hít thở nhẹ nhàng giúp cơ thể nhận không khí và thư giãn.

	- GV mời HS nêu nội dung hình 2 và hỏi: “Vì sao khi quét dọn nơi có bụi cần đeo khẩu trang?”
	- HS trả lời: Các bạn vệ sinh môi trường và đeo khẩu trang để hạn chế hít phải bụi.

	- GV mời HS nêu nội dung hình 3.
	- HS trả lời: Bạn súc miệng hoặc vệ sinh họng bằng nước muối theo hướng dẫn của người lớn để giữ vệ sinh miệng, họng.

	- GV mời HS nêu nội dung hình 4.
	- HS trả lời: Người lớn nhỏ hoặc rửa mũi cho bạn bằng dung dịch phù hợp để vệ sinh mũi.

	- GV hỏi: “Ngoài các việc trong tranh, em còn biết cách nào để chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp?”
	- HS nêu: giữ nhà cửa sạch, tránh khói thuốc và bụi; rửa tay; che miệng khi ho, hắt hơi; ăn uống đủ chất; tập thể dục và ngủ đủ giấc.

	- GV giáo dục: Mỗi người có quyền được sống trong môi trường không khí trong lành; vì vậy chúng ta không đốt rác, không hút thuốc gần trẻ em, không xả bụi và cùng giữ nơi ở, lớp học thông thoáng.
	- HS nêu một việc bản thân có thể thực hiện: không đốt rác, nhắc người thân tránh khói thuốc, quét dọn có khẩu trang, mở cửa thông thoáng.

	- GV kết luận: Thở đúng cách, giữ vệ sinh mũi họng, tập thể dục, ăn uống đủ chất, tránh khói bụi và đi khám khi cần là những việc giúp chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp.
	- HS lắng nghe, nhắc lại các việc làm chính.

	2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu dấu hiệu, nguyên nhân và cách phòng bệnh đường hô hấp
* Mục tiêu: Nhận biết một số dấu hiệu thường gặp; nêu được nguyên nhân có thể gây bệnh và cách phòng tránh phù hợp.
* Cách tiến hành:

	a) GV yêu cầu HS quan sát hình Minh đi khám bệnh và đọc các câu hỏi trong SGK.

	- HS quan sát hình, đọc yêu cầu và chuẩn bị trả lời.

	- GV hỏi: “Vì sao Minh phải đi khám bệnh? Bác sĩ nói Minh bị bệnh gì?”
	- HS trả lời: Minh bị ho, sổ mũi, đau họng nên được người lớn đưa đi khám; bác sĩ nói Minh bị viêm họng.

	- GV hỏi: “Những hình nhỏ cho thấy Minh đã gặp những yếu tố nào có thể làm đường hô hấp bị ảnh hưởng?”
	- HS trả lời: Minh ăn đồ lạnh; gặp gió lạnh; đứng gần người đang ho, hắt hơi.

	- GV lưu ý: Một biểu hiện có thể do nhiều nguyên nhân; HS không tự chẩn đoán bệnh. Khi ho nhiều, sốt, đau họng hoặc khó thở cần báo người lớn và đi khám.
	- HS nhắc lại: Không tự đoán bệnh; cần báo người lớn để được chăm sóc, khám khi có dấu hiệu bất thường.

	b) GV yêu cầu HS thảo luận: “Chúng ta cần làm gì để phòng bệnh đường hô hấp?”
	- HS thảo luận và nêu: giữ ấm khi trời lạnh; tránh khói bụi; đeo khẩu trang khi cần; rửa tay; che miệng khi ho, hắt hơi; không dùng chung đồ dùng cá nhân; ăn uống đủ chất.

	- GV nhận xét, sửa lỗi diễn đạt; chốt các biện pháp phù hợp và nhắc HS chỉ dùng thuốc, dung dịch vệ sinh theo hướng dẫn của người lớn hoặc nhân viên y tế.
	- HS lắng nghe, điều chỉnh câu trả lời và ghi nhớ.

	3. Hoạt động luyện tập - thực hành (10 phút) - Hoạt động 1: Đọc thông tin số về chất lượng không khí
* Mục tiêu: Đọc được chỉ số và mức cảnh báo trong màn hình mô phỏng; lựa chọn hành vi bảo vệ cơ quan hô hấp.
* Mục tiêu tích hợp: Tích hợp năng lực số 4.3.CB1a: HS biết công cụ số cung cấp thông tin chất lượng không khí và sử dụng thông tin đó dưới sự hướng dẫn của GV/người lớn để lựa chọn hành vi phù hợp.
* Cách tiến hành:

	- GV trình chiếu màn hình mô phỏng, yêu cầu HS đọc: tên thông tin, chỉ số AQI, mức cảnh báo và ba gợi ý bảo vệ sức khỏe.
	- HS quan sát, đọc theo thứ tự và trao đổi nhóm đôi.

	- GV hỏi: “Màn hình cho biết chất lượng không khí ở mức nào? Công cụ gợi ý chúng ta làm gì?”
	- HS trả lời: Mức kém; hạn chế ở lâu nơi nhiều khói bụi, đeo khẩu trang phù hợp khi cần và ưu tiên nơi thông thoáng.

	- GV hỏi: “Trước khi chia sẻ hoặc làm theo thông tin trên ứng dụng, em cần kiểm tra điều gì?”
	- HS trả lời: Kiểm tra nguồn do GV/người lớn cung cấp, thời điểm cập nhật và hỏi người lớn khi chưa rõ.

	3.2. Hoạt động 2: AI hỗ trợ giám sát ô nhiễm không khí
* Mục tiêu: Hiểu AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu và cảnh báo; biết con người phải kiểm tra và quyết định biện pháp bảo vệ.
* Mục tiêu tích hợp: Tích hợp AI - YCCĐ 2.A1.1: HS biết AI có thể tổng hợp dữ liệu bụi, thời tiết và đưa cảnh báo; cảnh báo chỉ là thông tin hỗ trợ, con người cần kiểm tra và lựa chọn cách bảo vệ phù hợp.
* Cách tiến hành:

	- GV nêu tình huống: “Ứng dụng AI báo không khí kém nhưng bên ngoài trời đang trong. Chúng ta có nên bỏ qua cảnh báo ngay không?”
	- HS trả lời: Không nên bỏ qua ngay; cần kiểm tra nguồn, thời điểm cập nhật và hỏi GV/người lớn.

	- GV hỏi: “AI có tự đeo khẩu trang, đóng cửa hoặc đưa em đến nơi an toàn được không?”
	- HS trả lời: AI không tự làm thay; con người phải quyết định và thực hiện hành động phù hợp.

	- GV chốt: AI giúp theo dõi và cảnh báo; HS không tự nhập thông tin riêng tư, không tự dùng ứng dụng lạ và chỉ xem học liệu do GV/người lớn hướng dẫn.
	- HS nêu lại: AI chỉ hỗ trợ; em cần kiểm tra thông tin và nghe hướng dẫn của người lớn.

	3.3. Hoạt động 3: Đề xuất ý tưởng sản phẩm STEM - Kính chắn giọt bắn
* Mục tiêu: Nhận biết vật liệu, nêu được tiêu chí và đề xuất cách làm sản phẩm đơn giản, an toàn.
* Mục tiêu tích hợp: Bài học STEM: HS lựa chọn vật liệu, phác thảo sản phẩm kính chắn giọt bắn; hình thành kĩ năng đo, vẽ, lắp ghép và hợp tác nhóm.
* Cách tiến hành:

	a) GV giới thiệu mục tiêu STEM: thiết kế kính chắn giọt bắn nhẹ, vừa khuôn mặt, nhìn rõ, mép gọn và an toàn.

	- HS lắng nghe, nêu lại các tiêu chí của sản phẩm.

	b) GV cho HS kiểm tra vật liệu: dây chun, dải xốp, tấm nhựa trong hoặc giấy bóng kính, băng dính, thước, kéo; nhắc dụng cụ bấm ghim do GV thao tác.
	- HS kiểm tra vật liệu, phân loại đồ dùng và nhắc nhau sử dụng kéo đúng cách.

	c) GV giao nhiệm vụ nhóm bốn: thảo luận kích thước, cách gắn dây và dải xốp; vẽ phác thảo sản phẩm vào phiếu.
	- HS phân công: bạn đo, bạn vẽ, bạn ghi vật liệu, bạn trình bày; thống nhất bản phác thảo.

	- GV mời hai nhóm giới thiệu ý tưởng; yêu cầu nhóm khác nhận xét theo tiêu chí: đủ vật liệu, dễ nhìn, an toàn và có thể thực hiện.
	- Đại diện nhóm giới thiệu; nhóm khác lắng nghe, nhận xét và đề xuất điều chỉnh.

	[bookmark: _GoBack]4. Hoạt động vận dụng - dặn dò (3 phút)
* Mục tiêu: Liên hệ bản thân, củng cố thói quen bảo vệ cơ quan hô hấp và chuẩn bị thực hành STEM ở tiết sau.
* Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu mỗi HS nêu một việc đã làm tốt và một việc cần điều chỉnh để bảo vệ cơ quan hô hấp.
	- HS chia sẻ: đeo khẩu trang khi bụi, giữ vệ sinh mũi họng, không đứng gần khói thuốc; cần ngủ đủ, tập thể dục hoặc che miệng khi ho.

	- GV hỏi củng cố: “Khi xem chỉ số chất lượng không khí trên thiết bị số, em cần nhớ điều gì?”
	- HS trả lời: Đọc đúng thông tin, kiểm tra nguồn, hỏi người lớn và tự thực hiện biện pháp phù hợp.

	- GV nhận xét tiết học; dặn HS bảo quản bản phác thảo và chuẩn bị vật liệu theo phân công để hoàn thiện sản phẩm ở tiết 2.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ và thực hiện nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (NẾU CÓ):
................................................................................................................................................
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